
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HOÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

Số:       /YCBG-TTYT 

 

Sơn Hòa, ngày 15 tháng 6 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế Sơn Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá Thùng rác thải 

Y tế năm 2026 của trung tâm Y tế Sơn Hòa với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Sơn Hòa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Hải 

Chức vụ: Nhân viên văn thư - Phòng TCHC-Trung tâm Y tế Sơn Hoà. 

Số điện thoại: 02573861301 

Email: trungtamytsonhoa@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản giấy và file Scan 

- Nhận trực tiếp bản giấy tại: Trung tâm Y tế Sơn Hoà, địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, 

xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. (bản gốc đóng mộc) 

- Nhận file Scan qua Email: trungtamytsonhoa@gmail.com 

- Các báo giá gửi theo đường bưu điện, Email mà không có bản giấy hoặc các cách thức 

khác sẻ không được xem xét. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

- Từ 08h00 ngày 15 tháng 6 năm 2026 đến trước 08h00 ngày 19 tháng 6 năm 2026. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà cung cấp kí báo 

giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục 

Stt Tên Trang Thiết Bị 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

Lượng 

01 
Thùng chứa chất thảỉ 

thông thường 

Dung tích : 60 lit                                                                                    

Màu sắc: Xanh lá                                                                                 

Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh cao cấp                                                

Cấu tạo: Thân và đáy dày dặn, có nắp lật.  

Cái 
10 

 

02 
Thùng chứa chất thảỉ 

thông thường 

Dung tích: 10 lít                                                                                    

Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh cao cấp                                               

Màu sắc: xanh                                                                                       

Cấu tạo: Có bàn đạp chân để mở nắp. Bên trong có 

lõi đựng rác có thể tháo rời và lồng được túi rác. 

Cái 10 

03 
Thùng chứa chất thảỉ 

lây nhiễm 

Dung tích: 10 lít                                                                                    

Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh cao cấp                                                  

Màu sắc: Vàng                                                                                      

Cấu tạo: Có bàn đạp chân để mở nắp. Bên trong có 

Cái 05 
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lõi đựng rác có thể tháo rời và lồng được túi rác. 

04 Cây lau nhà 

Chất liệu giẻ lau: Sợi vải bố đan dày dặn, thấm hút 

tốt, không bị mục nát khi tiếp xúc với hóa chất tẩy 

rửa.                                                                        

Kiểu dáng cán: Dài 120-145cm, Kẹp inox Có thể 

rút ngắn hoặc kéo dài nhờ các khớp xoay vặn reni, 

đầu kẹp chữ nhật                                                 

Kích thước tấm lau chữ nhật: 20*60cm 

Cây 12 

05 Tải lau nhà khô 

Kích thước tấm lau chữ nhật: 20*60cm                                                     

Chất liệu giẻ lau: Sợi vải bố đan dày dặn, thấm hút 

tốt, không bị mục nát khi tiếp xúc với hóa chất tẩy 

rửa. 

Tấm 12 

06 Tải lau nhà ướt 

Kích thước tấm lau chữ nhật: 20*60cm                                                     

Chất liệu giẻ lau: Sợi vải bố đan dày dặn, thấm hút 

tốt, không bị mục nát khi tiếp xúc với hóa chất tẩy 

rửa. 

Tấm 12 

07 Hộp đựng vật sắc nhọn 

Dung tích: 02 lít                                                                                     

Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh cao cấp                                                 

Màu sắc: Vàng                                                                                     

Cấu tạo: Thiết kế nắp đậy kín, có chốt khóa an toàn, 

có lỗ/khe hở ở giữa để thả kim trực tiếp vào trong 

mà không cần chạm tay, tránh rơi vãi. 

Cái 13 

TỔNG CỘNG: 07    

          2. Hồ sơ chào giá bao gồm: 

Giá chào đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí liên quan. 

- Thư chào giá và phụ lục háng hoá báo giá (Bản giấy) phải được đại diện đơn vị cung 

cấp ký tên và đóng dấu; ghi rõ ngày/tháng/năm báo giá; đóng dấu giáp lai nếu có nhiều hơn 

01 tờ. 

- Tài liệu liên quan khác (nếu có )./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 



TÊN CÔNG TY BÁO GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

 

 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Sơn Hòa 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Sơn Hòa, chúng tôi ….(ghi tên, 

địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung 

cấp cung tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh). Báo giá các hàng hóa, vật tư thay thế như sau: 

1. Báo giá các hàng hóa/vật tư như sau: 

 

STT 
Danh 

mục 
Mô tả 

Đơn 

vị 
tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

Chi phí cho các 

dịch vụ liên quan 
(VNĐ) 

1        

2        

…        

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng…..ngày, kể từ ngày 

…tháng…năm… 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu 

hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 

pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 
…., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 

Ghi chú: Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

Trường hợp nhà thầu cung cấp thông tin không đầy đủ theo mẫu, nhà thầu sẽ 

không xét chọn bảng báo giá này . 
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